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1 Vĩnh Phúc Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên 26030 999/QĐ-BV 20/10/2021 20/10/2022 Rộng rãi           49          18.269.178.000 

2 Vĩnh Phúc Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc 26001  736/QĐ-BVĐK 27/10/2021 27/10/2022 Rộng rãi         232          48.787.072.650 

3 Thái Bình Bệnh viện Mắt TB 34021 150/QĐ-BVM 24/12/2021 28/04/2022 Rộng rãi             7            9.111.550.000 

4 Thái Bình Bệnh viện Đại học Y Thái Bình 34014 302/QĐ-BVĐHYTB 31/8/2021 31/08/2022 Rộng rãi             7            7.452.360.000 

5 Thái Bình Bệnh viện Đại học Y Thái Bình 34014 323/QĐ-BVĐHYTB 15/9/2021 15/09/2022 Rộng rãi             1               797.600.000 

6 Thái Bình Bệnh viện Nhi Thái Bình 34321 601/QĐ-BVN 25/11/2021 25/11/2022 Rộng rãi           38               924.028.200 

7 Thái Bình Bệnh viện Nhi Thái Bình 34321  509 /QĐ-BVN 6/10/2021 06/01/2022 Rộng rãi           14            7.114.922.500 

8 Thái Bình Bệnh viện Nhi Thái Bình 34321 602/QĐ-BVN 25/11/2021 25/11/2022 Rộng rãi         396          16.005.851.883 

9 Tuyên Quang Sở Y tế 08 472/QĐ-SYT 08/06/2021 09/06/2022 Rộng rãi         409          58.347.283.650 

10 Tuyên Quang Bệnh viện đa khoa tỉnh 08101 344/QĐ-BVĐK 23/06/2021 22/06/2022 Rộng rãi         242          20.444.611.613 

11 Bình Dương Bệnh viện Quân Y 4 74021 QĐ 202A/QĐ-BV4 16/4/2021 04/2022 Rộng rãi 482 39.129.296.130

12 Đồng Tháp Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp (áp 87012 223/QĐ-BVĐT 01/02/2021 01/02/2022 Rộng rãi           32            9.461.628.346 

13 Đồng Tháp Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp (áp 87012 234/QĐ-BVĐT 02/02/2021 02/02/2022 Rộng rãi           14          19.420.641.500 

14 Đồng Tháp Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp (áp 87012 485/QĐ-BVĐT 10/03/2021 10/03/2022 Rộng rãi           46            7.738.865.309 

15 Đồng Tháp Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp (áp 87012 681/QĐ-BVĐT 29/03/2021 29/03/2022 Rộng rãi           10            4.679.136.200 

16 Đồng Tháp Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp (áp 87012 682/QĐ-BVĐT 29/03/2021 29/03/2022 Rộng rãi           53          10.174.055.516 

17 Đồng Tháp Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp (áp 87012 683/QĐ-BVĐT 29/03/2021 29/03/2022 Rộng rãi             5          18.994.321.300 

18 Đồng Tháp Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp (áp 87012 684/QĐ-BVĐT 29/03/2021 29/03/2022 Rộng rãi             8          31.802.276.915 

19 Đồng Tháp Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp (áp 87012 1100/QĐ-BVĐT 04/05/2021 04/05/2022 Rộng rãi           13          43.497.460.000 

20 Đồng Tháp Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp (áp 87012 1101QĐ-BVĐT 04/05/2021 04/05/2022 Rộng rãi           32          10.052.047.835 

21 Đồng Tháp Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp (áp 87012 1102/QĐ-BVĐT 04/05/2021 04/05/2022 Rộng rãi           25            6.259.500.000 

22 Đồng Tháp Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp (áp 87012 1452/QĐ-BVĐT 07/06/2021 07/06/2022 Rộng rãi           52          25.804.475.000 

23 Cà Mau Bệnh viện ĐK Cà Mau 96001 640/QĐ-BVCM 23/08/2021 22/08/2022 Rộng rãi 9            1.877.703.750 

24 Cà Mau Bệnh viện ĐK Cà Mau 96001 641/QĐ-BVCM 23/08/2021 22/08/2022 Rộng rãi 20            9.533.625.000 

25 Cà Mau Bệnh viện ĐK Cà Mau 96001 642/QĐ-BVCM 23/08/2021 22/08/2022 Rộng rãi 20            4.465.456.500 

26 Cà Mau Bệnh viện ĐK Cà Mau 96001 644/QĐ-BVCM 23/08/2021 22/08/2022 Rộng rãi 11            4.752.500.000 

27 Cà Mau Bệnh viện ĐK Cà Mau 96001 645/QĐ-BVCM 23/08/2021 22/08/2022 Rộng rãi 6            3.497.950.000 

28 Cà Mau Bệnh viện ĐK Cà Mau 96001 646/QĐ-BVCM 23/08/2021 22/08/2022 Rộng rãi 21            4.064.247.000 

29 Cà Mau Bệnh viện ĐK Cà Mau 96001 647/QĐ-BVCM 23/08/2021 22/08/2022 Rộng rãi 13            3.853.850.000 

30 Cà Mau Bệnh viện ĐK Cà Mau 96001 683/QĐ-BVCM 09/01/2021 31/08/2022 Rộng rãi 22            1.594.916.000 

31 Cà Mau Bệnh viện ĐK Cà Mau 96001 684/QĐ-BVCM 09/01/2021 31/08/2022 Rộng rãi 9            2.508.500.000 

32 Cà Mau Bệnh viện ĐK Cà Mau 96001 685/QĐ-BVCM 09/01/2021 31/08/2022 Rộng rãi 21          12.318.040.000 

33 Cà Mau Bệnh viện ĐK Cà Mau 96001 686/QĐ-BVCM 09/01/2021 31/08/2022 Rộng rãi 31          11.561.020.000 

34 Cà Mau BVĐKTP Cà Mau 96002 190/QĐ-BV 25/06/2021 24/06/2022 Rộng rãi 14               302.572.692 

35 Cà Mau BV ĐK Cái Nước 96019 369/QĐ-BV 28/9/2021 28/09/2022 Rộng rãi 6               263.886.000 

36 Cà Mau BV ĐK Cái Nước 96019 370/QĐ-BV 28/9/2021 28/09/2022 Rộng rãi 8            1.673.511.000 

37 Cà Mau BV ĐK Cái Nước 96019 371/QĐ-BV 28/9/2021 28/09/2022 Rộng rãi 30               777.686.700 

38 Cà Mau BV ĐK Cái Nước 96019 372/QĐ-BV 28/9/2021 28/09/2022 Rộng rãi 29               400.800.000 
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39 Cà Mau BV ĐK Cái Nước 96019 373/QĐ-BV 28/9/2021 28/09/2022 Rộng rãi 62               145.539.000 

40 Cà Mau BV ĐK Cái Nước 96019 374/QĐ-BV 28/9/2021 28/09/2022 Rộng rãi 22               896.962.500 

41 Cà Mau BV ĐK Cái Nước 96019 375/QĐ-BV 28/9/2021 28/09/2022 Rộng rãi 12            2.630.791.698 

42 Bình Định Sở Y Tế Bình Định 4710/QĐ-BVĐKT 30/08/2021 30/06/2022 Rộng rãi 28 10.089.123.121

43 Bình Định Sở Y Tế Bình Định 4711/QĐ-BVĐKT 30/08/2021 30/06/2022 Rộng rãi 44 12.339.483.907

44 Bình Định Sở Y Tế Bình Định 4712/QĐ-BVĐKT 30/08/2021 30/06/2022 Rộng rãi 83 8.036.612.359

45 Bình Định Sở Y Tế Bình Định 4713/QĐ-BVĐKT 30/08/2021 30/06/2022 Rộng rãi 23 35.441.045.000

46 Bình Định Sở Y Tế Bình Định 5212/QĐ-BVĐKT 20/09/2021 30/06/2022 Rộng rãi 13 17.509.340.446

47 Bình Định Sở Y Tế Bình Định 991/QĐ-BVĐKT 01/03/2021 30/06/2021 Rộng rãi 15 4.669.386.690

48 Bình Định Sở Y Tế Bình Định 997/QĐ-BVĐKT 01/03/2021 30/06/2021 Rộng rãi 9 9.330.985.046

49 Bình Định Sở Y Tế Bình Định 1487/QĐ-BVĐKT 22/03/2021 30/06/2021 Rộng rãi 27 1.667.175.500


